
Truy cập website hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

 

NĂM HỌC  : 2013-2014 

KHỐI:  5 

MÔN: TOÁN 

Thời gian :  40 phút 

 

Phần1: Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A,B,C,D. Hãy khoanh vào chữ 

đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Số “tám mươi ba nghìn không trăm hai mươi” viết là: 

A. 38 020               B. 83 020              C. 83 200                         D. 80 320 

Câu 2:  Số liền trước 54 672 là: 

 A. 54 671              B.54 673               C. 54 674                         D. 54 772 

Câu 3: Số lớn nhất trong các số : 89 765 ;  79 865 ;  98 765 ;  97 865 là: 

A. 89 765                         B.79 865                           C. 97 865.        D. 98 765                           

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 15 m , chiều rộng 10 m. chu vi hình chữ 

nhật đó là: 

A. 15m                     B. 10m                              C. 50m                                          

D.150m 

Câu 5:  Với y = 120 thì giá trị của biểu thức y x 8 là: 

A. 120 x 8 = 960                                                     B. 120 + 8 =128    

 C. 120 – 8 = 112                                                     D.  120 :8 = 15 

 

Phần2:  Tự luận: 

Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

       46 753 + 8 361                                                        2 367 x 8   

      41 356 – 23 456                                                     42 612 : 6 

Bài 2: ( 3 điểm)   

Một hiệu sách ngày đầu bán được 135 quyển sách; ngày thứ hai bán được 360 

quyển sách; ngày thứ ba bán được
3

1
số sách bán được trong hai ngày đầu. Hỏi 

ngày thứ ba hiệu sách bán được bao nhiêu quyển sách? 
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ĐÁP ÁN – CÁCH CHẤM ĐIỂM 

 MÔN: TOÁN 

Phần1:(5 Điểm ): Khoanh vào trước mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm 

Đáp án là:    Câu1:B        Câu 2:A          Câu 3:D           Câu 4:C          Câu 5:A 

Phần 2: 

Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính: 
                        46753            41 356                   2 367            42 612         6 

                     +   8361           -23 456                       x 8             0 6 

                         55114           17 900                  18 936               012           7 102                                                                                                                                                                    

 

Bài 2:  ( 3 điểm) Lời giải đúng ghi : 0,5 điểm. Phép tính đúng: 1 điểm 

    Đáp số đúng ghi: : 0,5 điểm. 

 Hai ngày đầu hiệu sách bán được số sách là: 

                   135 +360 =  495 (quyển sách) 

 Ngày thứ ba hiệu sách bán được số sách là: 

                    495 : 3 = 165 (quyển sách) 

                      Đáp số:      165 quyển sách   
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